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	Số: 1381/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2018


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 20/4/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định theo Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 và Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Cao Thắng


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	I
	TTHC thuộc Lĩnh vực đấu giá tài sản được công bố theo Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	1.
	Cấp Thẻ đấu giá viên
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	2.
	Thu hồi Thẻ đấu giá viên
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ.
	Mới ban hành

	3.
	Cấp lại Thẻ đấu giá viên
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	4.
	Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	1.000.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	Mới ban hành

	5.
	Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
	Không quy định
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	500.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	Mới ban hành

	6.
	Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh ngành nghề khác
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	500.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 106/2017/TT- BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	Mới ban hành

	7.
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	500.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	Mới ban hành

	8.
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	500.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	Mới ban hành

	9.
	Đăng ký hoạt động của Chi nhanh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	10.
	Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	Luật Đấu giá tài sản.
	Mới ban hành

	11.
	Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
	Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ.
	Mới ban hành

	12.
	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
	Trong thời hạn 10 ngày kể tư ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	2.700.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	Mới ban hành

	II
	TTHC thuộc Lĩnh vực hòa giải thương mại được công bố theo Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	1.
	Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sư hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	2.
	Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp
	Không quy định
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.
	Mới ban hành

	3.
	Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	4.
	Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.
	Mới ban hành

	5.
	Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.
	Mới ban hành

	6.
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	7.
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	8.
	Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	9.
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	10.
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành

	11.
	Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.
	Mới ban hành

	12.
	Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.
	Mới ban hành

	13.
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chi nhánh
	Sở Tư pháp, số 139 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn
	Không
	- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Mới ban hành


